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1 Lương Văn Kiên 1981 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0914414350 019081009208 x 1 1 1 2 5

2 Lý Văn Tuân 1987 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0969758377 019087006777 x 1 2 1 4

3 Nguyễn Trọng Quang 1976 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0376047143 019076015441 x 3 2 2 7

4 Nguyễn Văn Hòa 1952 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0972308052 091052003055 x 2 1 1 0 1 1 6

5 Ma Phúc Trang 1963 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0332982812 019063005839 x 1 1 1 1 2 6

6 Ma Quang Sáng 1981 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0943127084 019081006721 x 1 1 1 1 4

7 Lâm Mạnh Thắng 1982 Nam Lái xe Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0335193923 019082010483 x 1 2 2 5

8 Phương Thị Biện 1970 Nữ nghỉ hưu Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0916612146 019170005280 x 1 2 3

9 Ngô Xuân Hợi 1971 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0869510180 019071012903 x 1 1 2 4

10 Phan Thị Toán 1965 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 0362045887 019165008083 x 2 1 1 4

11 Nguyễn Văn Đại 1983 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 019083012325 x 1 2 1 1 5

12 Mai Thị Hiền 1971 Nữ làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 019171004433 x 1 1 2 2 6

13 Phạm Văn Thành 1962 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 019062006220 x 1
bệnh 

hiểm nghèo
1

14 Nguyễn Văn Tiếm 1960 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Suối Đạo Hợp Thành 019060010737 x 1 1 1 3

15 Nguyễn Văn Sĩ 1966 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0386180472 019066001785 x 0 2 1 3

16 Ma Văn Đáng 1962 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0344819939 019062005580 x 1 1 1 1 2 x 6

17 Ma Văn Được 1958 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 033937158 019058003244 x 1 1 2

18 Trần Văn Chung 1968 Nam làm ruộng Kinh Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0396665273 019068011513 x 1 1 1 3

19 Nguyễn Văn Thường 1978 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0322411664 019078012249 x 2 1 2 x 5

20 Ma Văn Đại 1988 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0978487290 019088003755 x 2 1 1 1 1 x 6

21 Lê Minh Thuận 1982 Nam làm ruộng kinh Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0938559488 019080011968 x 1 1 x x 2

22 Dương Thị Mùa 1967 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0383149768 019167004178 x 1 2 x x 3

23 Nguyễn Thị Như 1966 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0379341035 019166004848 x 1 2 1 2 x 6

24 Bùi Thị Chuyên 1973 Nữ làm ruộng kinh Hợp Thành Kết Thành Hợp Thành 0355460912 019173009135 x 1 1 2 x 4

25 Phan Thanh Hường 1968 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019068009180 x 2 2 2 khó khăn 6

26 Lưu Thị Hương 1949 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019149001865 x 1 x khó khăn 1

27 Lưu Văn Biên 1956 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019056003285 x 1 2 1 1 1 bệnh hiểm nghèo 6

28 Lưu Quang Vũ 1990 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019090012902 x 1 x 1

29 Trần Thị Đảo 1954 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019154005607 x 1 x 1 1

30 Hoàng Thị Thanh 1957 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019157002334 x 1 1 1 1 khó khăn 4

31 Phan Văn Đức 1961 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019061003490 x 1 1 1
có người

 tâm thần
3

32 Trần Văn Thiện 1948 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019048002989 x 1 1 1 x 3

33 Hoàng Văn Phượng 1964 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019064010300 x 2 1 1 4
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34 Hoàng Thị Tự 1955 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019155006314 x 1 1 2

35 Lý Thị Vạn 1972 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Rôm Hợp Thành 019172004815 x 1 1 1 1 4

36 Nguyễn Văn Hưng 1964 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Bản Đông Hợp Thành 0375469882 019064007939 x 2 1 1 1 1 6

37 Nguyễn Thanh Huyên 1963 Nam làm ruộng Tày Hợp Thành Bản Đông Hợp Thành 0332423289 019063003958 x 1 1 1 3 x x 6

38 nguyễn Thị Mai 1952 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Bản Đông Hợp Thành 0325875442 019152004341 x 1 1 2

39 Nguyễn Hải Bình 1962 Nữ làm ruộng Tày Hợp Thành Bản Đông Hợp Thành 0366337502 019162006054 x 1 1 1 x 3

40 Nguyễn Thị Nghiêm 1963 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019163004895 x 2 1
khó 

Khăn
3

41 Ma Văn Lộc 1968 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019068009863 x 2 1 x 3

42 Trương Thị Nhẫn 1983 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019183015942 x 1 1 3

43 Ma Văn Chương 1976 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019076014755 x 1 1 1 3

44 Phan Văn Toàn 1990 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019090002007 x 2 1 1 4

45 Nguyễn Thế Hiên 1974 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019074001959 x 3 1 4

46 Ma Văn Long 1971 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019071013062 x 3 1 4

47 Hoàng Văn Chung 1962 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019062002770 x 1 1 3 1 1 7

48 Lý Thị Hội 1952 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019152000794 1 2 3 1 7

49 Nguyễn Thị Hằng 1950 Nữ Làm ruộng tày Hợp Thành Na Pặng Hợp Thành 019150002448 1 1 2

50 Nguyễn Ngọc Cư 1949 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Khau Lai Hợp Thành 019049002922 x 2 1 1 x 4

51 Nguyễn Thị Huân 1978 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Khau Lai Hợp Thành 019178009761 x 1 1 x 2

52 Nguyễn Văn Sin 1950 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Khau Lai Hợp Thành 035050009601 x 1 1 1 khó Khăn 3

53 Vương Thị Phong 1967 Nữ Làm ruộng kinh Hợp Thành Khau Lai Hợp Thành 019167005363 x 2 x khó Khăn 2

54 Đoàn Thị Xuyên 1966 Nữ Làm ruộng kinh Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019166001955 x 2 x 2

55 Vũ Mạnh Khu 1991 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019091006930 x 1 2 1 x 4

56 Lương Xuân Lợi 1961 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019061004856 x 1 1 1 1 x 4

57 Ma Văn Lư 1943 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019043003235 x 1 1 1 1 1 5

58 Đoàn Văn Đại 1983 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019083010876 x 1 2 1 4

59 Đoàn Văn Tiến 1990 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019090008977 x 2 1 1 4

60 Trần Hậu Thắng 1992 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019092011461 x 1 2 1 4

61 Vũ Như Mạnh 1977 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019077015440 x 1 1 2

62 Ma Thị Xuyến 1959 Nữ Làm ruộng tày Hợp Thành Phú Thành Hợp Thành 019159007169 x 2 2 1 5

63 Nông Thanh Hưởng 1987 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019087012662 x 2 1 1 x 4

64 Triệu Thị In 1973 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019173007794 x 1 1 x 2

65 Hoàng Bách 1983 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019083007276 x 2 1 1 1 x 4

66 Lưu Thị Thảo 1981 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019181009030 x 1 1 khó Khăn 2
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67 Lý Văn Thì 1960 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 010960007705 x 1 1 khó Khăn 2

68 Hoàng Văn Hùng 1944 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019044001814 x 1 1 x 2

69 Nguyễn thị Mùi 1979 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Rây Hợp Thành 019179010006 x 1 1 x 2

70 Lương Thị Khai 1937 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0368837088 019137002082 x 2 2 1 x x 5

71 Lý Thị Tâm 1957 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0344819054 019157002718 x 1 1 1 x 3

72 Hoàng Thị Khái 1952 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0343711320 019152002859 x 1 2 3

73 Hoàng Nhật Quỳnh 1988 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0974940869 019088004353 x 3 5 x 8

74 Liêu Văn Sinh 1958 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0911232872 019058002384 x 2 2 2 x 6

75 Hoàng Thị Hoan 1974 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0354091677 019174011591 x 1 2 3

76 Hoàng Hồng Huấn 1988 nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0383710136 019088012283 x 3 2 5

77 Hoàng Thị Hạnh 1968 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0375849696 019168008729 x 1 4 x 5

78 Vi Văn Huân 1989 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0338090119 019089012264 x 2 4 x 6

79 Phạm Liêu Dũng 2000 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 0847430889 0190200007540 x 2 5 x 7

80 Trần Văn Nam 1965 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 019065003780 x 1 1 2

81 Phạm Văn Hoan 1989 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 019089014182 x 1 1 1 3

82 Trần Văn Hà 1986 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Hiệp Hòa Hợp Thành 019086005103 x 1 2 1 4

83 Ma Xuân Chiến 1949 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Quyết Tiến Hợp Thành 019049002809 x 1 1 1 3

84 Ma Kim Sơn 1960 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Quyết Tiến Hợp Thành 019060006074 x 1 1

85 Ma Đại Ca 1990 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Quyết Tiến Hợp Thành 019090011762 x 1 1 2 4

86 Ma Văn Thư 1975 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Quyết Tiến Hợp Thành 019075015196 x 1 2 1 4

87 Vũ Ngọc Thự 1953 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Quyết Tiến Hợp Thành 034053010838 x 1 1 2

88 Dương Thị Luyến 1980 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Mãn Quang Hợp Thành 019180003029 x 1 1 x x 2

89 Lương Văn Quân 1986 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Mãn Quang Hợp Thành 019086014284 x 1 1 1 1 x 4

90 Trần Thị Tuất 1947 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Mãn Quang Hợp Thành 019147008650 x 1 1 1 x 2

91 Lương Bằng Trọng 1981 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Mãn Quang Hợp Thành 019081005579 x 1 1 x 3

92 Phan Văn Thanh 1959 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đầm Rum Hợp Thành 019059002981 x 1 1 1 x 3

93 Lý Thị Phiên 1986 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Đầm Rum Hợp Thành 019186014672 x 1 1 1 khó khăn 3

94 Ma Quốc Đạt 1981 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0983084665 019081006974 x 1 x 1

95 Lương Thị Nhi 1962 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0327915904 019162007248 x 1 1 1 1 1 x 5

96 Nguyễn Văn Quý 1959 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0968178612 019059004532 x 1 1 2 1 1 ốm đau 6

97 Trần Văn Chuẩn 1969 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0362045929 019069009865 x 2 4 1 1 ốm đau 8

98 Hoàng Văn Nhuận 1984 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0378559125 019084016461 x 1 2 1 ốm đau 4

99 Hoàng Văn Nhẫn 1981 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Bo Chè Hợp Thành 0988781678 019081004632 x 1 2 1 ốm đau 4
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100 Phùng Văn Thăng 1984 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Làng Mới Hợp Thành 0343484999 019484014677 x 1 1 0 2 1 0 x 5

101 Đào Thị Loan 1968 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Làng Mới Hợp Thành 0362330702 019168004768 x 1 1 0 1 2 0 x x 5

102 Lương Sơn Phú 1979 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Làng Mới Hợp Thành 0979506018 019079012893 x 1 2 0 0 1 0 x 4

103 Trần Thị Ánh 1986 Nữ Làm ruộng Kinh Hợp Thành Làng Mới Hợp Thành 0989726050 019186009810 x 1 0 0 2 1 0 x 4

104 Mã Văn Thanh 1960 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019060005625 x 1 1 1 1 1 5

105 La Văn Tuấn 1979 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019079006093 x 2 1 3

106 Lý Văn Tuyên 1982 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019082006132 x 1 1 2 4

107 Mã Ngọc Vinh 1979 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019079012559 x 1 2 1 4

108 Dương Thị Ảnh 1962 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019162004108 x 1 1 2

109 Lương Văn Luật 1970 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019070009252 x 2 1 3

110 Lý Văn Xuân 1973 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019073014576 x 2 1 3

111 Lương Đức Thiệu 1962 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Khuân Lân Hợp Thành 019062002618 x 1 1 2

112 Nguyễn Thị Chín 1985 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Mọn Hợp Thành 019185009649 x 1 1 x 2

113 Triệu Xuân Đại 1956 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Mọn Hợp Thành 019056002539 x 1 1 x 2

114 Triệu Thị Thư 1960 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Mọn Hợp Thành 019160006720 x 1 x 1

115 Triệu Thị Minh 1973 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Mọn Hợp Thành 019173005018 x 1 1 x 2

116 Triệu Thị Đường 1959 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Mọn Hợp Thành 019159007343 x 1 2 1 1 khó khăn 5

117 Phan Thị Phong 1961 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0961398007 019161005798 x 1 1 x 2

118 Ma Thị Duyên 1964 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0367517060 019164009125 x 1 1 1 x x 3

119 Lưu Thị Tâm 1969 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0862263959 019169001673 x 1 2 khó khăn 3

120 Đặng Đức Chương 1981 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0339245814 019081010020 x 1 1 khó khăn 2

121 Phan Văn Pháo 1960 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0345415015 019060006360 x 1 1 khó khăn 2

122 Phan Đăng Du 1955 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0974185798 019055003171 x 1 1 khó khăn 2

123 Ma Thị Lanh 1981 nữ Làm ruộng tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0344769024 019181002925 x 1 1 x x 2

124 Phan Văn Giang 1960 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Na Tủn Hợp Thành 0346587138 019060003453 x 1 1 khó Khăn 2

125 Lê Thị Lan 1946 nữ Làm ruộng Kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0372095536 038146009037 x 4

126 Phí Quốc Hiếu 1981 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0978629809 019081005568 x 1 2 1 4

127 Lý Đình Quí 1965 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0979857641 019065006716 x 2 2 1 1 4 10

128 Ma Đình Thức 1969 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0395584352 019069009780 x 2 2 4

129 Hoàng Như Tơn 1958 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0394710952 019058002395 x 1 1 1 1 4

130 Ma Đình Thìn 1964 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0968913388 019064012038 x 1 1 1 1 4

131 Dương Thanh Tiền 1981 Nam Làm ruộng Dao Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0395290200 019081004228 x 1 1 1 2 5

132 Hoàng Thị Chính 1961 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0363968341 019161007855 x 2 1 1 1 5
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133 Hoàng Như Tuấn 1955 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0375209825 027055006862 x 1 1 1 1 1 5

134 Ma Đình Thường 1967 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0972115660 019067010709 x 1 3 4

135  Nguyễn Thị Minh 1973 Nữ Làm ruộng Kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0395502688 019173009139 x 2 2 1 3 8

136  Nông Văn Sơn 1974 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0976369309 019074004389 x 2 1 1 1 5

137 Nông Văn Sức 1976 Nam Làm ruộng tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0975051053 019076000881 x 1 1 2 4

138  Hoàng Văn Phong 1984 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0332137032 019084007081 x 1 1 1 1 4

139 Hoàng Như Quân 1976 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0976139293 019076015770 x 2 1 1 1 5

140 Lý Mạnh Hiền 1972 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Tân Chính Hợp Thành 0964119140 019072001868 x 2 2 4

141 Vũ Thị Thoa 1966 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019166004624 x 1 1 x 2

142 Phan Thanh Dũng 1950 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019050003727 x 1 1 x 2

143 Nguyễn Văn Hơn 1945 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019045002250 x 1 1 x 2

144 Phan thị Hồng 1949 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019149004802 x 1 x x 1

145 Nguyễn Thị Hồng Lợi 1958 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019158004306 x 1 2 1 1 5

146 Nguyễn Thị Năm 1951 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019151002977 x 1 1 2

147 Phan Thị Lưu 1963 nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019163007749 x 1 1 1 1 1 5

148 Nguyễn Tân Khuyến 1944 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Cây Thị Hợp Thành 019044003272 x 1 1 1 1 4

149 Hoàng Văn Quang 1985 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019085007894 x 1 2 1 x 4

150 Hoàng Văn Kiên 1986 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019086012556 x 2 1 x 3

151 Lã Văn Chiểu 1984 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019084005986 x 1 1 1 1 x 4

152 Bùi Văn Trình 1986 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019086005156 x 1 1 2 1 5

153 Bùi Công Thức 1960 Nam Làm ruộng kinh Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019060013926 x 1 1 2

154 Lã Đình Đô 1989 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019089013288 x 1 1 1 1 4

155 Tràn Văn Ngọt 1959 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019059003905 x 1 1 1 3

156 Triệu Văn Biên 1975 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019075013165 x 3 1 4

157 Triệu Văn Ngọc 1994 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019094008717 x 0 2 2 1 5

158 Đoàn Văn Thu 1974 Nam Làm ruộng Kinh Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019074005451 x 0 2 2 2 1 7

159 Lưu Văn Lợi 1971 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019071002103 x 1 1

160 Phan Thị Luyến 1967 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019167005376 x 2 2 4

161 Hoàng Thị Tình 1970 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019170008255 x 1 x 1

162 Hoàng Văn Cương 1981 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019081012121 x 1 2 x 3

163 Hoàng Minh Nhật 1964 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019064012787 x 1 1 1 1 2 Khó Khăn 6

164 Hoàng Thị Giới 1983 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019183019850 x 1 1 x 2

165 Triệu Thị Đào 1964 Nữ Làm ruộng Dao Hợp Thành Na Dau Hợp Thành 019164009850 x 1 1 Khó Khăn 2
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166 Từ Đức Hà 1982 Nam Làm ruộng Kinh Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0327749458 019082012957 x 1 1 x 2

167 Phạm Văn Mạnh 1988 Nam Làm ruộng Kinh Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0378949045 019088010544 x 1 1 1 x 3

168 Bùi Thanh Nghị 1985 Nam Làm ruộng Kinh Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0911797332 019085050396 x 1 1 x 2

169 Đỗ Thủy Triều 1959 Nam Làm ruộng Kinh Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0988203657 034159019554 x 1 1 x 2

170 Nguyễn Quang Đạt 1984 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0976631322 019084010084 x 1 1 x 2

171 Bùi Thị Huyền 1977 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0865745264 019177011092 x 1 2 x 3

172 Nông Văn Cầu 1971 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0359714264 019071015026 x 1 1 1 x 3

173 Nông Văn Tính 1962 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 0369967580 019062006547 x 2 1 1 khó khăn 2

174 Hoàng Văn Tuyên 1975 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 019075010903 x 1 1 1 x 3

175 Lã Quang Huy 1973 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 019073013048 x 2 1 1 1 1 khó khăn 6

176 Đinh Thị Hường 1997 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 020197003844 x 1 1 2 2 6

177 Hoàng Thị Hà 1989 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Đồng Chợ Hợp Thành 019189015207 x 1 1 1 1 1 khó khăn 5

178 Nguyễn Lương Tiến 1947 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0397074532 019047000328 x 2 3 1 1 1 x 8

179 Phan Văn Chí 1964 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0378247128 019064009127 x 2 1 2 1 1 7

180 Nguyễn Hoàng Điện 1986 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0396991325 019086002235 x 1 1 2 1 x 5

181 Phan Thị Nguyệt 1966 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0369818295 019166008631 x 1 x 1

182 Nguyễn Thanh Tùng 1989 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0345541908 019089002005 x 1 1 4 1 1 x 6

183 Phan Thanh Hòa 1975 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0965568390 019075001871 x 2 1 2 5

184 Nguyễn Văn Dự 1989 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0387753856 019089006857 x 1 1 1 1 1 5

185 Phan Văn Hinh 1972 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0942331032 019072001708 x 2 2 4

186 Nguyễn Văn Biển 1966 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0834050247 019066012783 x 1 2 2 2 7

187 Phan Văn Thiện 1964 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0377501964 019064009270 x 1 1 2

188 Phan Mạnh Linh 1988 Nam Tày Hợp Thành Thâm Trung Hợp Thành 0973299773 019088001974 1 1 2

189 Nguyễn Thị Điểm 1964 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019164004399 x 2 2 1 1 6

190 Nguyễn Phúc Tân 1969 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019069013366 x 1 1 1 1 4

191 Hoàng Thị Trang 1977 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019177010904 x 2 2 1 1 6

192 Nguyễn Thị Hà 1992 Nữ Làm ruộng Kinh Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019192005113 x 1 1 2 4

193 Nguyễn Văn Chính 1961 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019061003669 x 1 1 2 1 1 6

194 Lưu Thị Định 1959 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019159004697 x 1 1 1 1 1 1 6

195 Nguyễn Thị Vẻ 1959 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019159003519 x 2 2 1 5

196 Nguyễn Văn Lương 1971 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019071010069 x 2 2 1 1 4

197 Lưu Thị Huyền 1974 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019174008697 x 1 1 1 1 4

198 Lưu Văn Cử 1947 Nam Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019047001683 x 2 1 2 1 6
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Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)

199 Tô Thị Lan 1970 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019170005730 x 2 1 2 5

200 Lương Thị Vinh 1962 Nữ Làm ruộng Tày Hợp Thành Na Biểu Hợp Thành 019162006382 x 1 1 1 1 4

Phạn Thị Hương Trang

Người lập danh sách Xác nhận của chính quyền địa phương

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 60 tuổi 

trở lên 

Hộ nghèo 
Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Phụ nữ 

mang 

thai 

Nam/Nữ 

đơn thân, 

có người 

phụ thuộc

Khác (ghi 

rõ nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN MẶT ĐA MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND,  ngày 25/11/2025 của UBND xã Hợp Thành)

STT

Thông tin chung Tiêu chí phụ

Ghi chú

(số khẩu)



Thời gian/ Time:Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Địa điểm/ Location:Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên

Tiêu chí 

bắt buộc

Họ và tên chủ hộ

(Nếu chủ hộ không có 

khả năng nhận tiền hỗ 

trợ thì lấy tên thành viên 

đại diện hộ gia đình)  

Năm Sinh Giới tính Nghề nghiệp Dân tộc Địa chỉ Thôn Xã Số điện thoại 
Số Căn cước công 

dân 

Hộ bị thiệt 

hại do bão

Tổng số 

Nam từ 0 

đến dưới 

18 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 18 

đến dưới 

60 tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số 

nam từ 60 

tuổi trở lên 

Tổng số nữ 

từ 0 đến 

dưới 18 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 

từ 18 đến 

dưới 60 

tuổi bao 

nhiêu 

người 

Tổng số nữ 
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